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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Giang Nam. 

 Các Hội thẩm nhân dân:     1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung. 

    2. Ông Bùi Đức Thuận. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Hiệp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định. 
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Hồng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Tây Sơn xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 198/2020/TLST-HNGĐ ngày 15 tháng 6 năm 2020 về 

việc “Tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 02/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 11 tháng 12 năm 2020, giữa các đương sự: 
 

- Nguyên đơn: Bà Lê Thị H, sinh năm 1979 (có mặt). 

Địa chỉ: Xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định 
 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Minh S, sinh năm 1973 (vắng mặt lần 02). 

Địa chỉ: Xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định. 
 

- Người làm chứng: 

+ Bà NLC1, sinh năm 1958 (vắng mặt, có đơn yêu cầu). 

Địa chỉ: Tổ M, đường L, thị trấn K, huyện Y, Gia Lai. 

+ Bà NLC2, sinh năm 1981 (vắng mặt, có đơn yêu cầu). 

Địa chỉ: Tổ N, thị trấn K, huyện Y, Gia Lai. 

+ Ông NLC3, sinh năm 1980 (vắng mặt, có đơn yêu cầu). 

Địa chỉ: 1ZZ Nguyễn Văn L, Tổ B, thị trấn K, huyện Y, Gia Lai. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Trong đơn khởi kiện (đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn), bản tự 

khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm nguyên đơn là bà Lê Thị H trình bày: Theo Quyết định công nhận thuận tình 

ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 85/2017/QĐST-HNGĐ ngày 09/10/2017 

của Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn thì bà và ông Nguyễn Minh S thuận tình ly hôn 

nhưng tài sản chung chưa chia. Tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của hai bên là: 

ngôi nhà 02 tầng xây dựng trên thửa đất số 200, tờ bản đồ số 32 diện tích 223,1m2 

(68m2 đất ở; 155,1m2 đất vườn) tọa lạc tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình 

Định. Nhà đất này bà mua của bà Cao Thị B vào năm 2010, giá tiền thực tế là 500 

triệu đồng (ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là 150 triệu đồng để giảm tiền thuế). 

Sau đó đã được UBND huyện T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 

170968 ngày 17/01/2011 cho ông Nguyễn Minh S, bà Lê Thị H. Sau đó bà đã sửa 

chữa ngôi nhà hết khoảng 200 triệu đồng nữa. Toàn bộ tiền mua nhà đất và sửa chữa 

nâng cấp nhà là do bà chi trả từ khoản tiền bán 04 lô đất trên Gia Lai thuộc sở hữu 

riêng của bà. Khi đó ông S vừa ly hôn, không có tài sản riêng gì, không đóng góp gì 

vào khoản mua nhà đất nói trên. Nay bà yêu cầu nhận sở hữu nhà đất trên và bà thối 

lại cho ông S phần được chia bằng tiền theo tỷ lệ bà 7 phần, ông S 3 phần, giá trị nhà 

đất bà thống nhất theo giá thị trường mà Hội đồng định giá đã xác định vào ngày 

25/8/2020.  

Đối với khoản nợ vay 450.000.000đ tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Định phòng giao dịch huyện T với tài sản thế chấp nhà 

và đất trên thửa đất số 200, tờ bản đồ số 32 diện tích 223,1m2 - là nợ riêng của ông S 

(có giấy xác nhận nợ của ông S). Vào ngày 17/9/2020 ông S đã thanh toán xong toàn 

bộ gốc và lãi cho Ngân hàng nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ngoài ra vợ chồng không có tài sản chung hay khoản nợ chung nào khác.  
 

Tại các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là ông Nguyễn 

Minh S triǹh bày: ông thống nhất với bà H trình bày trên về tài sản chung của ông 

và bà H tạo lập trong thời kỳ hôn nhân nhưng chưa chia khi giải quyết ly hôn là ngôi 

nhà 02 tầng xây dựng trên thửa đất số 200, tờ bản đồ số 32 diện tích 223,1m2 tọa lạc 

tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định. Đối với yêu cầu của bà H về việc 

phân chia tài sản chung sau ly hôn là được nhận sở hữu nhà và đất trên thì ông không 

đồng ý. Ông cũng yêu cầu nhận sở hữu nhà và đất trên và thối lại cho bà H bằng tiền 

một nửa giá trị nhà và đất theo quy định của pháp luật. 

 Khoản nợ vay 450.000.000đ tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ 

Chí Minh chi nhánh Bình Định phòng giao dịch huyện T với tài sản thế chấp nhà đất 

nói trên ông xác nhận đây là khoản nợ riêng của ông. Vào ngày 17/9/2020 ông đã 

thanh toán xong toàn bộ gốc và lãi cho Ngân hàng nên không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 
 

Kết quả định giá ngày 25/8/2020 xác định: thửa đất số số 200, tờ bản đồ số 32 

diện tích 223,1m2 tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định (68m2 đất ở; 155,1m2 

đất trồng cây hàng năm khác) có giá trị 226.954.000đ (theo giá nhà nước quy định). 

Giá thị trường của thửa đất là: 485.550.000đ 

Ngôi nhà cấp 4 và các công trình trên đất có tổng giá trị là 79.704.573 đồng. 

Tổng giá trị tài sản chung (nhà + đất) là: 565.254.573đ. 
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Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn phát biểu ý kiến: 

việc tuân thủ pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử từ khi Tòa 

thụ lý vụ án đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án là có căn cứ, đúng theo quy định 

của pháp luật tố tụng dân sự; nguyên đơn chấp hành đúng theo quy định; bị đơn đã 

được triệu tập hợp lệ hai lần nhưng vẫn vắng mặt; những người làm chứng là bà 

NLC1, bà NLC2, ông NLC3 vắng mặt tại phiên tòa nhưng có đơn xin xét xử vắng 

mặt; căn cứ các quy định tại Điều 227, 228; 229 BLTTDS 2015 Tòa án vẫn tiến hành 

xét xử là đúng quy định của pháp luật. 
 

Về hướng giải quyết vụ án: đề nghị HĐXX căn cứ Điều 147, Điều 227, 228, 

229, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Áp dụng các Điều 33, 59 và 62 Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014: chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn: xác định 

nhà đất tại thửa đất số số 200, tờ bản đồ số 32 diện tích 223,1m2 tại: xóm Y, thôn A, 

xã X, huyện T, Bình Định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông Nguyễn 

Minh S, bà Lê Thị H, có nguồn gốc từ việc nhận chuyển nhượng của bà Cao Thị B ở 

thôn A, xã X, huyện T, Bình Định với giá 150.000đ (giá trị chuyển nhượng thực tế là 

500 triệu). Nguồn tiền từ việc nhận chuyển nhượng là do bà H bán các thửa đất (sở 

hữu riêng của bà H) tại huyện Y, tỉnh Gia Lai để mua, nên có cơ sở xác định phần 

đóng góp của bà H nhiều hơn trong khối tài sản chung này. Tổng giá trị tài sản chung 

(nhà + đất) là: 565.254.573đ. Theo đó, bà H được chia 6 phần  = 339.152.744đ, ông S 

được chia 4 phần = 226.101.829đ. 
 

Giao bà Lê Thị H sở hữu nhà đất nói trên; buộc bà H có nghĩa vụ thối lại cho 

ông S số tiền 226.101.829đ về khoản giá trị tài sản chung được chia. Bác yêu cầu của 

ông S về việc được chia ½ giá trị tài sản chung và được nhận sở hữu nhà đất, thối lại 

phần bà H bằng tiền vì không phù hợp với quy định pháp luật. Đối với khoản nợ 

Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Định phòng 

giao dịch huyện T đã trả xong nên miễn xét. Án phí, chi phí định giá theo quy định. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên 

tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 

* Về tố tụng: bị đơn ông Nguyễn Minh S vắng mặt phiên tòa thứ hai mặc dù đã 

triệu tập hợp lệ; những người làm chứng là bà NLC1, bà NLC2, ông NLC3 vắng mặt 

tại phiên tòa nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227, Điều 228 và 

Điều 229 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án. 
 

* Về nội dung:  
 

[1] Về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: Bà Lê Thị H và ông Nguyễn Minh 

S đều thừa nhận trong thời kỳ hôn nhân vợ chồng có tài sản chung là thửa đất số 200, 

tờ bản đồ số 32 diện tích 223,1m2 tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định; 

nguồn gốc: nhận chuyển nhượng của bà Cao Thị B ở thôn A, xã X, huyện T, Bình 

Định vào năm 2010, với giá 150.000đ (giá thực tế là 500.000.000đ). Nhà đất đã có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 170968 ngày 17/01/2011 do UBND 
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huyện T cấp cho ông Nguyễn Minh S, bà Lê Thị H. Đây là những tình tiết mà các bên 

đương sự đều thừa nhận, không phải chứng minh theo Điều 92 của Bộ luật tố tụng 

dân sự nên Hội đồng xét xử công nhận. Nhà đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất hiện bà H đang quản lý. 
 

[2] Kết quả định giá ngày 25/8/2020 xác định: thửa đất số số 200, tờ bản đồ số 

32, diện tích 223,1m2 (gồm: 68m2 đất ở; 155,1m2 đất trồng cây hàng năm khác) tọa lạc 

tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, Bình Định có giá trị 226.954.000đ (theo giá nhà 

nước quy định). Giá thị trường của thửa đất là: 485.550.000đ 

Ngôi nhà cấp 4 và các công trình trên đất có tổng giá trị là 79.704.573 đồng. 

Tổng giá trị tài sản chung (nhà + đất) là: 565.254.573đ (Năm trăm sáu mươi 

lăm triệu hai trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba đồng). 
 

[3] Bà Lê Thị H nại rằng: bà đã bán các lô đất thuộc sở hữu riêng của bà (tại 

huyện Y, Gia Lai) rồi dùng tiền đó mua nhà đất nói trên; ông S khi đó mới ly hôn, 

không có tài sản gì, không có đóng góp gì vào tiền mua nhà đất này nên bà yêu cầu 

chia tài sản chung là nhà đất nói trên theo tỷ lệ là bà 7 phần, ông S 3 phần; bà yêu cầu 

nhận sở hữu nhà đất và thối lại phần ông S bằng tiền. Ông Nguyễn Minh S không 

thống nhất với yêu cầu của bà H mà yêu cầu chia đôi giá trị tài sản chung, ông và bà 

H mỗi người được chia ½; ông cũng xin nhận sở hữu nhà đất và thối lại phần bà H 

bằng tiền. HĐXX xét thấy: bà H và ông S kết hôn năm 2010, ông S khi đó đã ly hôn 

vợ trước, không đưa ra được chứng cứ gì về việc đóng góp vào việc mua nhà đất nói 

trên; tài sản chung vợ chồng (nhà đất ở thôn A, xã X) được mua năm 2010, giá trị 

chuyển nhượng thực tế là 500.000.000đ - cũng tương đương với giá trị các lô đất mà 

bà H đã bán (có xác nhận của người làm chứng là các ông bà: NLC2 (BL số 68), 

NLC3 (BL số 60), NLC1 (BL số 72) - tức là bà H có công lớn hơn trong việc tạo lập 

khối tài sản chung vợ chồng. Do đó, nghị nên áp dụng Điều 33, Điều 59 của Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 để chấp nhận một phần yêu cầu của bà H, chia cho 

bà H 6/10 giá trị tài sản chung, chia cho ông S 4/10 giá trị tài sản chung. Vì bà H 

đang nuôi con nhỏ, đang quản lý nhà đất nghị nên giao bà H sở hữu, sử dụng nhà đất 

nói trên và buộc bà H thối lại bằng tiền phần tài sản chung của ông S được chia.  
 

 [4] Ông S không có chứng cứ về việc có công đóng góp ngang bằng với bà H 

trong việc tạo lập khối tài sản chung nói trên. Vì vậy không có căn cứ chấp nhận yêu 

cầu của ông S về việc được chia ½ giá trị tài sản chung và nhận sở hữu nhà đất trên, 

thối lại phần bà H bằng tiền. 
 

[5] Đối với khoản nợ 450.000.000đ tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố 

Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Định, Phòng giao dịch huyện T - đã trả xong nên 

miễn xét.  
 

[6] Án phí sơ thẩm, chi phí định giá:  
 

- Án phí chia tài sản chung: Căn cứ khoản 2 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự, 

áp dụng Nghị quyết số Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, cần buộc: 
 

+ Bà Lê Thị H phải chịu: 5% x 339.152.744   = 16.957.637đ. 
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+ Ông Nguyễn Minh S phải chịu: 5% x 226.101.829đ  = 11.305.091đ. 
 

- Về chi phí định giá: Căn cứ khoản 2 Điều 165 của Bộ luật tố tụng dân sự, cần 

buộc: Bà H, ông S phải chịu khoản tiền chi phí định giá tương ứng với phần giá trị tài 

sản chung được chia. Ông S đã dự nộp trước (3.000.000đ), vì vậy bà H phải thối lại 

cho ông S 1.800.000đ, ông S phải chịu 1.200.000đ. 

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 147; Khoản 2 Điều 165; Điều 227; Điều 228; Điều 229; 

Khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Áp dụng các Điều 33, 59 và 62 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; 

Áp dụng Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội;  
 

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị H, tuyên xử: 

* Giao bà Lê Thị H sở hữu, sử dụng đối với nhà ở, đất và các công trình kiến 

trúc khác tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số 32, diện tích 223,1m2 (68m2 đất ở, 155,1m2 

đất trồng cây hàng năm khác) tọa lạc tại: xóm Y, thôn A, xã X, huyện T, tỉnh Bình 

Định - có tổng giá trị: 565.254.573đ, trong đó, phần bà H được chia (6/10 giá trị tài 

sản chung) là: 339.152.744đ (Ba trăm ba mươi chín triệu một trăm năm mươi hai 

nghìn bảy trăm bốn mươi bốn đồng). Nhà đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số BD 170968 ngày 17/01/2011 do UBND huyện T cấp - hiện bà H đang quản lý. 

- Bà Lê Thị H có nghĩa vụ thối lại cho ông Nguyễn Minh S số tiền: 

226.101.829đ (4/10 giá trị tài sản chung) về khoản giá trị tài sản chung ông S được 

chia. 

* Ông Nguyễn Minh S được sở hữu số tiền 226.101.829đ (Hai trăm hai mươi 

sáu triệu một trăm lẻ một nghìn tám trăm hai mươi chín đồng) - về khoản giá trị tài 

sản chung được chia (tiền do bà H giao lại). Bác yêu cầu của ông S về việc được nhận 

nhà đất và thối lại một nửa giá trị cho bà H vì không phù hợp với thực tế và quy định 

pháp luật. 
 

2/ Về án phí sơ thẩm và chi phí định giá: 
 

- Án phí chia tài sản chung:  

+ Bà Lê Thị H phải chịu: 16.957.637đ (Mười sáu triệu chín trăm năm mươi 

bảy nghìn sáu trăm ba mươi bảy đồng); nhưng được trừ vào khoản tiền 18.000.000đ 

(Mười tám triệu đồng) - tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp trước theo biên lai số 

0006742 ngày 15/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn; Hoàn trả 

lại cho bà H số tiền chênh lệch là 1.042.363đ (Một triệu không trăm bốn mươi hai 

nghìn ba trăm sáu mươi ba đồng). 

+ Ông Nguyễn Minh S phải chịu 11.305.091đ (Mười một triệu ba trăm lẻ năm 

nghìn không trăm chín mươi mốt đồng). 
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- Về chi phí định giá:  

+ Ông Nguyễn Minh S phải chịu: 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng) - 

đã nộp xong.  

+ Bà Lê Thị H phải giao lại cho ông S số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm 

nghìn đồng). 

 

3/ Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết Bản án.   
 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án  dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự./.    
 

 Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Định;          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Tây Sơn; (Đã ký) 
- Chi cục THA dân sự huyện Tây Sơn; 

- UBND xã Bình Hòa; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 

                                                                                  Nguyễn Thị Giang Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Nguyễn thị giang namg tröôøng 

hôïp baûn aùn ñöôïc thi haønh theo qui ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät Thi haønh aùn daân 

söï, thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù 

quyeàn thoaû thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi 

haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo qui ñònh taïi caùc Ñieàu 6,7 vaø 

9 Luaät Thi haønh aùn daân söï, thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo qui 

ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät Thi haùnh aùn daân söï./. 
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